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[bookmark: _GoBack]THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
LỚP: QTKD – 2017 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT1722N1)
T7 & CN 		
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT207
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	3
	1878
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	0914110034
	 

	3
	KT204
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	1631
	Ngô Mỹ Trân
	0918555863
	Tháng 11

	4
	KT337
	Thương mại điện tử
	2
	2283
	Lê Thị Ngọc Vân
	0914920988
	 

	5
	KT358
	Quản trị quan hệ khách hàng
	2
	1877
	Lê Thị Thu Trang
	0946934323
	Tháng 9

	6
	KT316
	Kinh doanh quốc tế
	3
	1869
	Trương Khánh Vĩnh Xuyên
	0989005876
	 

	7
	KT361
	Quản trị thương hiệu
	3
	1984
	Hồ Lê Thu Trang
	0939395225
	 

	8
	KT425
	Anh văn thương mại 1
	3
	1634
	Lê Kim Thanh
	0919106782
	


LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP.
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	31/08/20 – 06/09/20
	S,C
	
	

	1
	07/09/20 – 13/09/20
	S,C
	Quản trị quan hệ khách hàng
	Quản trị quan hệ khách hàng

	2
	14/09/20 – 20/09/20
	S,C
	Quản trị quan hệ khách hàng
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

	3
	21/09/20 – 27/09/20
	S,C
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

	4
	28/09/20 – 04/10/20
	S,C
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
	Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

	5
	05/10/20 – 11/10/20
	S,C
	
	

	6
	12/10/20 – 18/10/20
	S,C
	
	

	7
	19/10/20 – 25/10/20
	S,C
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị nguồn nhân lực

	8
	26/10/20 – 01/11/20
	S,C
	
	Quản trị nguồn nhân lực

	9
	02/11/20 – 08/11/20
	S,C
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị nguồn nhân lực

	10
	09/11/20 – 15/11/20
	S,C
	Thương mại điện tử
	Thương mại điện tử

	11
	16/11/20 – 22/11/20
	S,C
	Thương mại điện tử
	Kinh doanh quốc tế

	12
	23/11/20 – 29/11/20
	S,C
	Kinh doanh quốc tế
	Kinh doanh quốc tế

	13
	30/11/20 – 06/12/20
	S,C
	Kinh doanh quốc tế
	Kinh doanh quốc tế

	14
	07/12/20 – 13/12/20
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1

	15
	14/12/20 – 20/12/20
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	Anh văn thương mại 1

	16
	21/12/20 – 27/12/20
	S,C
	Anh văn thương mại 1
	

	17
	28/12/20 – 03/01/20
	S,C
	Tết Dương lịch
	Tết Dương lịch

	18
	04/01/20 – 10/01/20
	S,C
	Quản trị thương hiệu
	Quản trị thương hiệu

	19
	11/01/20 – 17/01/20
	S,C
	Quản trị thương hiệu
	Quản trị thương hiệu

	20
	18/01/20 – 24/01/20
	S,C
	Quản trị thương hiệu
	

	21
	25/01/20 – 31/01/20
	S,C
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
LỚP: QTKD – 2018 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT1822N1)
T7 & CN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	KT120
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	2
	1984
	Hồ Lê Thu Trang
	0939395225
	 

	2
	KT205
	Quy hoạch tuyến tính
	3
	984
	Phan Thị Ngọc Khuyên
	0983705992
	Từ tuần 7/9 đến 25/10/2020

	3
	KT206
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
	2
	1781
	Châu Thị Lệ Duyên
	0939566588
	Tháng 9 hoặc 10

	4
	KT308
	Quản trị tài chính
	3
	1876
	Trương Thị Bích Liên
	0899030031
	cuối học kỳ

	5
	KT121
	Phân tích định tính trong kinh doanh
	3
	1280
	Lê Tấn Nghiêm
	0939158158
	 

	6
	KT123
	Quản trị sự thay đổi
	2
	1753
	Lê Long Hậu
	0907919197
	 

	7
	KT203
	Ứng dụng toán trong kinh doanh
	3
	2603
	Quách Dương Tử
	0933624340
	Tháng 9-10


LỊCH HỌC: 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	31/08/20 – 06/09/20
	S,C
	
	

	1
	07/09/20 – 13/09/20
	S,C
	x
	x

	2
	14/09/20 – 20/09/20
	S,C
	Quy hoạch tuyến tính
	Quy hoạch tuyến tính

	3
	21/09/20 – 27/09/20
	S,C
	Quy hoạch tuyến tính
	Quy hoạch tuyến tính

	4
	28/09/20 – 04/10/20
	S,C
	Quy hoạch tuyến tính
	Phân tích định tính trong kinh doanh

	5
	05/10/20 – 11/10/20
	S,C
	Phân tích định tính trong kinh doanh
	Phân tích định tính trong kinh doanh

	6
	12/10/20 – 18/10/20
	S,C
	Phân tích định tính trong kinh doanh
	Phân tích định tính trong kinh doanh

	7
	19/10/20 – 25/10/20
	S,C
	
	

	8
	26/10/20 – 01/11/20
	S,C
	
	

	9
	02/11/20 – 08/11/20
	S,C
	
	

	10
	09/11/20 – 15/11/20
	S,C
	Ứng dụng toán trong kinh doanh
	Ứng dụng toán trong kinh doanh

	11
	16/11/20 – 22/11/20
	S,C
	Ứng dụng toán trong kinh doanh
	Ứng dụng toán trong kinh doanh

	12
	23/11/20 – 29/11/20
	S,C
	Ứng dụng toán trong kinh doanh
	Quản trị sự thay đổi

	13
	30/11/20 – 06/12/20
	S,C
	Quản trị sự thay đổi
	Quản trị sự thay đổi

	14
	07/12/20 – 13/12/20
	S,C
	PPNCTKD
	PPNCTKD

	15
	14/12/20 – 20/12/20
	S,C
	PPNCTKD
	

	16
	21/12/20 – 27/12/20
	S,C
	
	

	17
	28/12/20 – 03/01/20
	S,C
	Tết Dương lịch
	Tết Dương lịch

	18
	04/01/20 – 10/01/20
	S,C
	ĐĐKD & VHDN
	ĐĐKD & VHDN

	19
	11/01/20 – 17/01/20
	S,C
	ĐĐKD & VHDN
	Quản trị tài chính

	20
	18/01/20 – 24/01/20
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính

	21
	25/01/20 – 31/01/20
	S,C
	Quản trị tài chính
	Quản trị tài chính
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
LỚP: KẾ TOÁN – 2019 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT1920Q1)
T7 & CN
 		
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1 
	KT128
	Kế toán tài chính 3
	3
	558
	Trần Quốc Dũng
	918543348
	

	2 
	KT376
	Kiểm toán 1
	3
	2592
	Trần Khánh Dung
	01689 972 893
	

	3 
	KT383
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	3
	2495
	Lê Trần Phước Huy
	01683 093 541
	

	4 
	KT382
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán 
	3
	2117
	Lê Tín
	0979 402304
	

	5 
	KT372
	Kế toán chi phí
	2
	1046
	Đàm Thị Phong Ba
	0918 432243
	

	6 
	KT222
	Phân tích báo cáo tài chính
	2
	2593
	Đinh Thị Ngọc Hương
	0909 027 033
	

	7 
	KT371
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	2
	1986
	Nguyễn Thúy An
	0918 664 682
	

	8 
	KT434
	Chuyên đề kế toán
	2
	Đại diện lớp phải gửi danh sách đăng ký thực hiện trước 21/08/2020; SV phải thực hiện theo kế hoạch CĐ hệ VLVH đăng trên web Khoa KT 



LỊCH HỌC: 
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	31/08/20 – 06/09/20
	S,C
	
	

	1
	07/09/20 – 13/09/20
	S,C
	Kế toán tài chính 3
	Kế toán tài chính 3

	2
	14/09/20 – 20/09/20
	S,C
	Kế toán tài chính 3
	Kế toán tài chính 3

	3
	21/09/20 – 27/09/20
	S,C
	Kế toán tài chính 3
	Kế toán chi phí

	4
	28/09/20 – 04/10/20
	S,C
	Kế toán chi phí
	Kế toán chi phí

	5
	05/10/20 – 11/10/20
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Hệ thống thông tin kế toán 2

	6
	12/10/20 – 18/10/20
	S,C
	Hệ thống thông tin kế toán 2
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	7
	19/10/20 – 25/10/20
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	8
	26/10/20 – 01/11/20
	S,C
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán
	Ứng dụng phần mềm trong kế toán

	9
	02/11/20 – 08/11/20
	S,C
	Phân tích báo cáo tài chính
	Phân tích báo cáo tài chính

	10
	09/11/20 – 15/11/20
	S,C
	Phân tích báo cáo tài chính
	

	11
	16/11/20 – 22/11/20
	S,C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	12
	23/11/20 – 29/11/20
	S,C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán

	13
	30/11/20 – 06/12/20
	S,C
	Tổ chức thực hiện công tác kế toán
	Kiểm toán 1

	14
	07/12/20 – 13/12/20
	S,C
	Kiểm toán 1
	Kiểm toán 1

	15
	14/12/20 – 20/12/20
	S,C
	Kiểm toán 1
	Kiểm toán 1

	16
	21/12/20 – 27/12/20
	S,C
	
	

	17
	28/12/20 – 03/01/20
	S,C
	Tết Dương lịch
	Tết Dương lịch

	18
	04/01/20 – 10/01/20
	S,C
	
	

	19
	11/01/20 – 17/01/20
	S,C
	
	

	20
	18/01/20 – 24/01/20
	S,C
	
	

	21
	25/01/20 – 31/01/20
	S,C
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
LỚP: QTKD – 2019 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CN CẦN THƠ (CT1922N1)
T7 & CN
 		
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 
	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	MCB
	HỌ &TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	TN033
	Tin học căn bản (*)
	1
	
	
	
	ĐVLK

	2
	TN034
	TT. Tin học căn bản (*) 
	2
	
	
	
	ĐVLK

	3
	KT101
	Kinh tế vi mô 1
	3
	1779
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	0931045768
	

	4
	XH014
	Văn bản và lưu trữ học đại cương
	2
	
	
	
	

	5
	KT102
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	1870
	Bùi Thị Kim Thanh
	0919106782
	02/11/2020 đến 31/12/2020

	6
	KT108
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	570
	Nguyễn Ngọc Lam
	0918625526
	 

	7
	KT103
	Quản trị học
	3
	2113
	Đinh Công Thành
	0986448733
	Cuối học kỳ

	8
	XH025
	Anh văn căn bản 3  (*)
	3
	
	
	
	ĐVLK

	9
	ML016
	Kinh tế chính trị MLN
	2
	
	
	
	



LỊCH HỌC:
	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	0
	31/08/20 – 06/09/20
	S,C
	
	

	1
	07/09/20 – 13/09/20
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	2
	14/09/20 – 20/09/20
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	3
	21/09/20 – 27/09/20
	S,C
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	Kinh tế vi mô 1

	4
	28/09/20 – 04/10/20
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	5
	05/10/20 – 11/10/20
	S,C
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế vi mô 1

	6
	12/10/20 – 18/10/20
	S,C
	
	

	7
	19/10/20 – 25/10/20
	S,C
	
	

	8
	26/10/20 – 01/11/20
	S,C
	
	

	9
	02/11/20 – 08/11/20
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	10
	09/11/20 – 15/11/20
	S,C
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế vĩ mô 1

	11
	16/11/20 – 22/11/20
	S,C
	
	Kinh tế vĩ mô 1

	12
	23/11/20 – 29/11/20
	S,C
	
	

	13
	30/11/20 – 06/12/20
	S,C
	
	

	14
	07/12/20 – 13/12/20
	S,C
	
	

	15
	14/12/20 – 20/12/20
	S,C
	
	

	16
	21/12/20 – 27/12/20
	S,C
	
	

	17
	28/12/20 – 03/01/20
	S,C
	Tết Dương lịch
	Tết Dương lịch

	18
	04/01/20 – 10/01/20
	S,C
	Quản trị học
	Quản trị học

	19
	11/01/20 – 17/01/20
	S,C
	Quản trị học
	Quản trị học

	20
	18/01/20 – 24/01/20
	S,C
	Quản trị học
	

	21
	25/01/20 – 31/01/20
	S,C
	
	



